
TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 6 301 5.0 5.0

2 15 301 7.0 7.0

3 18 301 2.5 3.0 Cộng sót điểm

4 172 307 4.0 4.0

5 403 407 7.0 7.0

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 30 203 6.5 6.5

2 92 205 5.0 5.0

3 97 206 1.0 1.5 Chấm sót ý

4 120 206 1.0 1.5 Chấm sót ý

5 136 301 3.0 4.0 Chấm sót ý

6 137 301 4.0 5.0 Chấm sót ý

7 153 302 0.0 0.0

8 158 302 1.0 2.0 Chấm sót ý

9 164 302 1.0 1.0

10 178 302 3.0 5.0 Chấm sót ý

11 180 302 2.0 2.5 Chấm sót ý

12 162 302 2.0 2.5 Chấm sót ý

13 244 304 6.5 7.0 Chấm sót ý

14 252 304 7.5 7.5

15 254 304 4.0 4.0

16 323 402 7.5 7.5

17 386 404 4.0 4.0

18 416 405 6.0 6.0

19 423 405 2.0 2.0

20 469 406 0.0 0.0

21 481 407 4.0 5.5 Chấm sót ý

22 485 407 3.0 5.0 Chấm sót ý

23 503 407 1.0 1.5 Chấm sót ý

24 511 407 7.0 8.0 Chấm sót ý

25 682 909 6.0 6.0

26 765 911 0.0 0.0

27 888 1004 1.5 1.5

28 909 1004 1.0 1.0

29 967 1006 5.5 5.5

30 979 1101 8.0 8.5 Chấm sót ý

31 984 1101 5.0 5.0

32 991 1101 0.0 0.0

33 992 1101 2.0 2.0

34 998 1102 2.0 2.0

35 1012 1102 5.0 5.5 Chấm sót ý

36 1035 1103 0.0 0.0
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37 1056 1103 6.5 7.0 Chấm sót ý

38 1061 1104 0.0 0.0

39 1062 1104 0.0 0.0

40 1070 1104 4.0 4.0

41 1105 1105 3.0 3.5 Chấm sót ý

42 1113 1106 2.0 2.0

43 1122 1106 2.0 5.0 Chấm sót ý

44 1125 1106 3.0 3.5 Chấm sót ý

45 1128 1106 1.0 2.0 Chấm sót ý

46 1133 1106 6.0 6.0

47 2138 205 4.0 4.0

48 2175 206 3.0 3.0

49 2373 401 6.5 7.0 Chấm sót ý

50 2588 408 5.0 5.0

51 2590 408 3.0 3.0

52 2594 408 6.5 7.0 Chấm sót ý

53 2596 408 2.0 2.0

54 2677 905 0.0 0.0

55 2678 905 8.0 8.0

56 2757 910 5.5 6.0 Chấm sót ý

57 2954 1005 4.0 4.0

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 385 401 4.5 5.4 Chấm sót ý

2 862 911 7.0 7.9 Chấm sót ý

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 25 201 7.0 7.0

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 235 302 7.5 7.5

2 244 302 7.5 8.0 Chấm sót ý câu 2

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 34 201 6.5 6.5

2 125 204 3.5 4.0 Chấm sót ý

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 37 302 6.0 6.0
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2 112 305 2.0 2.0

3 115 305 5.5 6.0 Chấm chặt

4 132 307 5.5 5.5

5 143 307 3.0 3.0

6 177 401 2.0 2.0

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 84 404 7.5 7.5

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 33 302 6.5 6.5

2 435 904 6.5 6.5

3 736 1004 7.5 7.5

4 937 1106 6.0 6.0

5 1066 203 3.0 3.0

6 1207 302 1.0 1.5 Chấm chặt

7 1441 405 0.5 0.5

8 1508 406 7.5 7.5

9 1719 910 8.0 8.0

10 1784 1001 4.0 4.5 Chấm chặt

11 1800 1002 4.0 4.0

12 1922 1006 4.0 4.0

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 13 406 6.0 7.0 Chấm sót ý

2 70 408 3.5 4.0 Chấm sót ý

3 78 408 4.0 4.0

4 115 901 3.5 4.5 Chấm sót ý

5 127 901 3.5 4.5 Chấm sót ý

6 129 901 5.0 6.0 Chấm sót ý

7 134 901 5.0 5.9 Chấm sót ý

8 137 904 3.0 3.0

9 159 904 6.5 7.3 Chấm sót ý

10 165 904 4.5 5.4 Chấm sót ý

11 184 905 5.0 5.5 Chấm sót ý

12 231 909 6.5 7.0 Chấm sót ý

13 313 911 4.5 5.0 Chấm sót ý

14 320 911 3.5 4.3 Chấm sót ý

15 329 1001 5.0 6.0 Chấm sót ý

16 354 1001 3.5 4.4 Chấm sót ý

17 367 1002 2.5 3.4 Chấm sót ý

18 618 1103 5.5 5.5

19 638 1104 3.5 3.5
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20 1011 201 5.5 5.5

21 1030 201 4.5 5.4 Chấm sót ý

22 1068 203 4.5 5.0 Chấm sót ý

23 1075 203 5.5 5.5

24 1087 203 4.0 4.0

25 1137 205 5.5 5.5

26 1168 206 7.0 7.0

27 1226 302 8.0 8.0

28 1284 304 4.0 4.0

29 1305 304 5.5 6.0 Chấm sót ý

30 1358 401 5.0 6.0 Chấm sót ý

31 1359 401 5.0 5.5 Chấm sót ý

32 1379 401 4.0 5.0 Chấm sót ý

33 1483 405 5.0 5.8 Chấm sót ý

34 1486 405 4.5 5.3 Chấm sót ý

35 1505 405 4.0 4.8 Chấm sót ý

36 1522 406 3.5 4.3 Chấm sót ý

37 1526 406 5.5 6.0 Chấm sót ý

38 1532 406 4.5 5.4 Chấm sót ý

39 1548 407 3.5 4.4 Chấm sót ý

40 1610 408 4.0 4.0

41 1839 1001 6.0 6.0

42 1941 1003 4.5 4.5

43 1951 1004 4.0 5.0 Chấm sót ý

44 1964 1004 5.0 6.0 Chấm sót ý

45 1980 1005 4.5 5.3 Chấm sót ý

46 2023 1006 5.0 5.5 Chấm sót ý

47 2061 1101 6.0 6.5 Chấm sót ý

48 2127 1103 8.0 8.0

49 2186 1105 6.5 7.0 Chấm sót ý

50 2217 1106 6.0 6.5 Chấm sót ý

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 51 301 6.0 6.0

2 74 302 7.0 7.0

3 77 302 5.5 5.5

4 96 303 7.0 7.5 Chấm sót ý

5 103 303 6.5 7.0 Chấm sót ý

6 317 404 6.5 6.5

7 352 405 8.0 8.0

8 446 407 6.5 6.5

9 670 910 7.0 7.0

10 2167 206 7.0 7.5 Chấm sót ý

11 2299 304 8.0 8.0

12 2489 404 5.5 5.5

13 2601 408 7.5 7.5

14 2887 1002 8.0 8.0

15 2930 1003 8.0 8.0
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16 3190 1105 7.5 7.5

TT SBD Phòng thi Điểm Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 33 502 4.5 4.5

2 65 503 2.5 3.0 Chấm sót

3 72 503 1.5 2.5 Chấm sót

4 88 504 6.0 6.0

5 93 504 5.5 5.5

6 105 504 4.5 4.5

7 118 505 6.0 6.0

8 135 505 6.5 7.0 Chấm sót

9 148 506 5.5 5.5

10 329 609 7.5 8.0 Chấm sót

11 368 501 8.0 8.25 Chấm sót

12 727 501 0.0 0.0

13 758 503 8.0 8.5 Chấm sót

14 799 504 7.0 8.0 Chấm sót

15 848 506 7.0 8.0 Chấm sót

16 860 506 6.0 6.0

17 976 608 6.5 6.5

18 1407 609 4.0 7.0 Chấm sót

Môn thi: Tin học đại cương


